
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

ĐIỂM

SỐ

ĐIỂM 

CHỮ

1
2.12E+09 Nguyễn Thanh Diệu K21PSUQTH

Đoàn Thị Thúy Hải

2
2.12E+09 Nguyễn Trần Hoàng K21PSUQTH

Đoàn Thị Thúy Hải

3
2.12E+09 Nguyễn Hoàng Thảo My K21PSUQTH

Đoàn Thị Thúy Hải

4
2.12E+09 Phan Thị Thuỷ Ngân K21PSUQTH

Đoàn Thị Thúy Hải

5
2.12E+09 Phạm Thị Hoàng An K21PSUQTH

Huỳnh Linh Lan

6
2.12E+09 Nguyễn Thị Thảo Chi K21PSUQTH

Huỳnh Linh Lan

7
2.12E+09 Lê Phương Dung K21PSUQTH

Huỳnh Linh Lan

8
2.12E+09 Lê Đức Dũng K21PSUQTH

Huỳnh Linh Lan

9
2.12E+09 Lâm Lê Minh Trí K21PSUQTH Vũ Thị Ngọc Vân

10
2.12E+09 Phạm Tố Trinh K21PSUQTH Vũ Thị Ngọc Vân

Giảng viên phản biện

GIẢNG VIÊN 

HƯỚNG DẪN

 ĐIỂM 

GVHD

 ĐIỂM 

GVPB

ĐIỂM TỔNG KẾT

Trần Tuấn Đạt

GHI 

CHÚ

Trưởng Khoa Giảng viên hướng dẫn

BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUẨN PSU

KHÓA K21PSU-QTH
GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN: TRẦN TUẤN ĐẠT

Thời gian: 13.15 - 15.15 ngày 11/4/2019  Địa điểm: Phòng họp 1 - Văn phòng Khoa

STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP SINH VIÊN

KÝ TÊN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

ĐIỂM

SỐ

ĐIỂM 

CHỮ

1

2.12E+09 Vũ Văn Phương K21PSUQTH
Đoàn Thị Thúy Hải

2

2.12E+09 Nguyễn Hoài Thương K21PSUQTH
Đoàn Thị Thúy Hải

3

2.12E+09 Trần Vĩnh Trung K21PSUQTH
Đoàn Thị Thúy Hải

4

2.12E+09 Nguyễn Vũ Viết Vương K21PSUQTH
Đoàn Thị Thúy Hải

5

2.12E+09 Ngô Duy Hiếu K21PSUQTH
Lê Thị Khánh Ly

6

2.12E+09 Ngô Trần Khánh Hòa K21PSUQTH
Lê Thị Khánh Ly

7

2.12E+09 Đoàn Thị Hồng Nhung K21PSUQTH
Lê Thị Khánh Ly

8

2.12E+09 Lê Hửu Hoài Phong K21PSUQTH
Lê Thị Khánh Ly

Giảng viên phản biện

Vũ Thị Ngọc Vân

GHI 

CHÚ

Trưởng Khoa Giảng viên hướng dẫn

BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUẨN PSU

KHÓA K21PSU-QTH
GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN: VŨ THỊ NGỌC VÂN

Thời gian: 15.15 - 17.00 ngày 11/4/2019  Địa điểm: Phòng họp 2- Văn phòng Khoa

STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP SINH VIÊN

KÝ TÊN

GIẢNG VIÊN 

HƯỚNG DẪN

 ĐIỂM 

GVHD

 ĐIỂM 

GVPB

ĐIỂM TỔNG KẾT



TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

ĐIỂM

SỐ

ĐIỂM 

CHỮ

1
2.12E+09 Lê Hồng Hà K21PSUQTH

Huỳnh Linh Lan

2
2.12E+09 Ngô Diên Đăng Minh K21PSUQTH

Huỳnh Linh Lan

3
2.12E+09 Lữ Xuân Nhân K21PSUQTH

Huỳnh Linh Lan

4
2.12E+09 Nguyễn Ngọc Ngà K21PSUQTH

Nguyễn Thị My My

5
2.12E+09 Đặng Nhân Nghĩa K21PSUQTH

Nguyễn Thị My My

6
2.12E+09 Lê Trinh Nguyên K21PSUQTH

Nguyễn Thị My My

7
2.12E+09 Dương Hữu Quân K21PSUQTH

Nguyễn Thị My My

8
2.12E+09 Nguyễn Bá Thanh K21PSUQTH

Nguyễn Thị My My

9
2.12E+09 Nguyễn Hữu Minh Toàn K21PSUQTH Trần Tuấn Đạt

10
2.12E+09 Lê Thị Thùy Trang K21PSUQTH Trần Tuấn Đạt

Giảng viên phản biện

Đoàn Thị Thúy Hải

GIẢNG VIÊN 

HƯỚNG DẪN

 ĐIỂM 

GVHD

 ĐIỂM 

GVPB

ĐIỂM TỔNG KẾT

Trưởng Khoa Giảng viên hướng dẫn

BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUẨN PSU

KHÓA K21PSU-QTH
GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN: ĐOÀN THỊ THÚY HẢI

Thời gian: 13.15 - 15.15 ngày 11/4/2019  Địa điểm: P903 254 NVL

STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP SINH VIÊN

KÝ TÊN GHI 

CHÚ



TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

ĐIỂM

SỐ

ĐIỂM 

CHỮ

1
2.12E+09 Nguyễn Linh Phương K21PSUQTH

Lê Thị Khánh Ly

2
2.12E+09 Trần Phan Ái Phương K21PSUQTH

Lê Thị Khánh Ly

3
2.12E+09 Nguyễn Lê Phương Thảo K21PSUQTH

Lê Thị Khánh Ly

4
2.12E+09 Trịnh Tăng Ngọc Diễm K21PSUQTH

Nguyễn Lê Giang 

Thiên

5
2.12E+09 Đặng Nữ Đông K21PSUQTH

Nguyễn Lê Giang 

Thiên

6
2.12E+09 Trần Hoàng Huy K21PSUQTH

Nguyễn Lê Giang 

Thiên

7
2.12E+09 Lê Kim Phúc K21PSUQTH

Nguyễn Lê Giang 

Thiên

8
2.12E+09 Phạm Thị Thu Thảo K21PSUQTH

Nguyễn Lê Giang 

Thiên

9
2.12E+09 Nguyễn Thị Thảo Nguyên K21PSUQTH

Trần Tuấn Đạt

10
2.12E+09 Trương Thị Xuân Quỳnh K21PSUQTH

Trần Tuấn Đạt

Giảng viên phản biện

GHI 

CHÚ

Trưởng Khoa Giảng viên hướng dẫn

BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUẨN PSU

KHÓA K21PSU-QTH
GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN: TRỊNH LÊ TÂN

Thời gian: 15.15 - 17.00 ngày 11/4/2019  Địa điểm: P903 254 NVL

Trịnh Lê Tân

STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP SINH VIÊN

KÝ TÊN

GIẢNG VIÊN 

HƯỚNG DẪN

 ĐIỂM 

GVHD

 ĐIỂM 

GVPB

ĐIỂM TỔNG KẾT



TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

ĐIỂM

SỐ

ĐIỂM 

CHỮ

1

2.12E+09 Huỳnh Phan Tín K21PSUQTH
Nguyễn Thị My My

2

2.12E+09 Đặng Thị Tường Vy K21PSUQTH
Nguyễn Thị My My

3

2.12E+09 Trần Thúy Vy K21PSUQTH
Nguyễn Thị My My

4

2.12E+09 Nguyễn Thị Kim Yến K21PSUQTH
Nguyễn Thị My My

5

2.12E+09 Lê Quốc Anh K21PSUQTH
Trần Tuấn Đạt

6

2.12E+09 Phan Lê Dương K21PSUQTH
Trần Tuấn Đạt

7

2.12E+09 Võ Trần Trúc Linh K21PSUQTH
Trần Tuấn Đạt

Giảng viên phản biện

Huỳnh Linh Lan

GIẢNG VIÊN 

HƯỚNG DẪN

 ĐIỂM 

GVHD

 ĐIỂM 

GVPB

ĐIỂM TỔNG KẾT

Trưởng Khoa Giảng viên hướng dẫn

BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUẨN PSU

KHÓA K21PSU-QTH
GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN: HUỲNH LINH LAN

Thời gian: 15.15 - 17.00 ngày 11/4/2019  Địa điểm: Phòng họp 1- Văn phòng Khoa

STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP SINH VIÊN

KÝ TÊN GHI 

CHÚ



TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

ĐIỂM

SỐ

ĐIỂM 

CHỮ

1
2.12E+09 Ngô Hoàng Phương Uyên K21PSUQTH Trần Tuấn Đạt

2
2.12E+09 Lê Trường Vũ K21PSUQTH Trần Tuấn Đạt

3
2.12E+09 Huỳnh Thị Kim Yến K21PSUQTH Trần Tuấn Đạt

4
2.12E+09 Thái Nguyễn Lan Anh K21PSUQTH Trịnh Lê Tân

5
2.12E+09 Trần Thị Y Bình K21PSUQTH Trịnh Lê Tân

6
2.12E+09 Nguyễn Thị Nhị K21PSUQTH Trịnh Lê Tân

7
2.12E+09 Nguyễn Lê Thu Sương K21PSUQTH Trịnh Lê Tân

Giảng viên phản biện

Lê Thị Khánh Ly

BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUẨN PSU

KHÓA K21PSU-QTH
GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN: LÊ THỊ KHÁNH LY

Thời gian: 13.15 - 15.00 ngày 11/4/2019  Địa điểm: Phòng họp 2- Văn phòng Khoa

GHI 

CHÚ

GIẢNG VIÊN 

HƯỚNG DẪN

 ĐIỂM 

GVHD

 ĐIỂM 

GVPB

ĐIỂM TỔNG KẾT

Trưởng Khoa Giảng viên hướng dẫn

STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP SINH VIÊN

KÝ TÊN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

ĐIỂM

SỐ

ĐIỂM 

CHỮ

1
2.02E+09 Lê Minh Sỹ K21PSUQTH Trịnh Lê Tân

2
2.12E+09 Nguyễn Lê Hoàng Thư K21PSUQTH Trịnh Lê Tân

3
2.12E+09 Nguyễn Thị Thanh Thùy K21PSUQTH Trịnh Lê Tân

4
2.02E+09 Trịnh Khánh Vy K21PSUQTH Trịnh Lê Tân

5
2.12E+09 Võ Thị Hằng K21PSUQTH Vũ Thị Ngọc Vân

6
2.12E+09 Võ Thị Ngọc Lan K21PSUQTH Vũ Thị Ngọc Vân

7
2.12E+09 Nguyễn Thị Kim Ngân K21PSUQTH Vũ Thị Ngọc Vân

8
2.12E+09 Đỗ Yến Nhi K21PSUQTH Vũ Thị Ngọc Vân

9
2.12E+09 Phan Thị Hồng Quế K21PSUQTH Vũ Thị Ngọc Vân

10
2.12E+09 Nguyễn Huỳnh Phương Thảo K21PSUQTH Vũ Thị Ngọc Vân

Giảng viên phản biện

Nguyễn Thị My My

GHI 

CHÚ

Trưởng Khoa Giảng viên hướng dẫn

BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUẨN PSU

KHÓA K21PSU-QTH
GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN: NGUYỄN THỊ MY MY

Thời gian: 7.30 - 9.30 ngày 12/4/2019  Địa điểm: Phòng họp 2- Văn phòng Khoa

STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP SINH VIÊN

KÝ TÊN

GIẢNG VIÊN 

HƯỚNG DẪN

 ĐIỂM 

GVHD

 ĐIỂM 

GVPB

ĐIỂM TỔNG KẾT


